
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 2414 Portable Cut-off 054 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 2701N Table Saw 058 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 2711 Table Saw 068 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 5103N Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 5201N Circular Saw 052 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 5401N Circular Saw 054 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 5402 Circular Saw 060 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 DCU601 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

339 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 DCU601 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

354 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 DCU601 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

377 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 DCU601 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

384 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 DHR400 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

090 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 GS5000 Máy Mài Thẳng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

010 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 GS6000 Straight Grinder 010 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HM1800 ELECTRIC BREAKER 054 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HM1801 Electric Breaker 042 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HM1810 Electric Breaker 042 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

082 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR009G Cordless Combination Hammer 080 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR3000C Combination Hammer 090 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

081 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

081 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR3012FC Combination Hammer 081 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR3200C Rotary Hammer 092 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR3210C Rotary Hammer 092 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR3210FCT Rotary Hammer 092 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR3541FC Combination Hammer 092 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR4000C Rotary Hammer 066 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR4001C Rotary Hammer 088 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR4002 Rotary Hammer 066 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR4003C Rotary Hammer 090 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR4011C Rotary Hammer 088 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR4013C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

090 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR4030C Rotary Hammer 049 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 HR4040C ROTARY HAMMER 40MM 072 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 LS1440 Miter Saw 033 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 LS1510 Miter Saw 061 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VC006GM Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 131 2

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VC007GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 131 2

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VC2211M Vacuum Cleaner 086 1



961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VC2211M Vacuum Cleaner 118 2

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VC3210L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

091 2

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VC3211H Vacuum Cleaner 086 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VC3211H Vacuum Cleaner 118 2

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VC3211M Máy Hút Bụi 086 1

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VC3211M Máy Hút Bụi 118 2

961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 VS001G Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin 247 2

Ngày in 23/07/2026

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER  Bản quyền nội dung thuộc về MAKITA
www.npower.com.vn Powered by NAVITECH | www.navitech.co


